DANH MỤC SƠN PU & MÀU SẮC - CÁCH DÙNG
Hệ Indoor
I. SƠN LÓT PU (HỆ INDOOR)
	Sản phẩm
	Mã số
	Tỷ lệ pha
	Cách dùng

	Lót PU thông thường
	Lót PU thông thường
(Cứng PU + Dm TXXT)
	2 : 1 : 2
(Lót + Cứng PU + Dm TXXT)
	Dùng cho bề mặt gỗ thường, nội thất khô ráo. Pha đúng tỷ lệ, khuấy đều, phun 1-2 pass. Chà nhám #320 sau 2-4 giờ.

	Lót PU trắng
	Lót PU trắng
(Cứng PU + Dm TXT)
	2 : 1 : 2
(Lót + Cứng PU + Dm TXT)
	Dùng cho bề mặt cần màu trắng nền. Dm TXT (không dùng TXXT).


II. SƠN BÓNG PU
	Sản phẩm
	Mã số
	Tỷ lệ pha
	Cách dùng

	Bóng PU 0805 (trong suốt)
	Bóng PU 0805
(Cứng 0707B + Dm TXXT)
	4 : 1 : 2.5
(Bóng + Cứng 0707B + Dm TXXT)
	Bóng trong suốt. Phủ cuối nội thất. Lọc trước phun. Phun 1-2 pass, khô 8-12 giờ.

	Bóng PU 0805 trắng (độ bóng 20-30)
	Bóng PU 0805 trắng
(Cứng 0707B + Dm TXXT)
	4 : 1 : 2
(Bóng + Cứng 0707B + Dm TXXT)
	Bóng trắng đục, độ bóng 20-30. Dùng nội thất màu trắng/pastel. Phun 2 pass, chà #400 giữa lớp.


III. CHẤT ĐÓNG RẮN (CỨNG)
	Chất cứng
	Mã số
	Sử dụng cho

	Cứng PU Thường
	Cứng PU
	Lót PU thông thường và Lót PU trắng

	
	
	

	Cứng PU cho bóng
	Cứng PU 0707B
	Bóng PU 0805 trắng và Bóng PU 0805 trong suốt


IV. DUNG MÔI
	Loại
	Mã số
	Sử dụng cho

	Dung môi TXXT
	Dm TXXT
	Pha Lót PU thông thường, Bóng PU 0805, Bóng PU 0805 trắng

	
	
	Pha Lót PU trắng và Lót PU 0601 trắng





V. MÀU SẮC
1. Màu PU bệt - Pigment (Tinh màu)
	Màu
	Mã số
	Tỷ lệ pha / Ghi chú

	Đen
	Đen TC L3
	(1-2) DM - Tinh màu Pigment

	Đỏ
	Đỏ F3 RK
	(1-0.5) DM - Tinh màu Pigment

	Vàng
	Vàng H4G
	(1-1.5) DM - Tinh màu Pigment

	Xanh lá
	Xanh lá GT
	Tinh màu Pigment

	Xanh dương
	Giant Blue
	(1-2) DM - Tinh màu Pigment


2. Màu Dye (Nhuộm)
	Màu
	Mã số
	Tỷ lệ pha / Ghi chú

	Đen
	Đen K
	(1-10) - Tinh màu Dye

	Đỏ
	Đỏ VM 334
	Tinh màu Dye

	Vàng
	Vàng 412
	Tinh màu Dye

	Xanh dương
	Xanh dương 4 GA
	Tinh màu Dye


3. Màu Glaze (Hệ PE)
	Màu
	Mã số
	Tỷ lệ pha

	Vàng
	Vàng YP618
	(1-1) PE

	Đen
	Đen PB 1012
	(1-2) PE

	Nâu
	Nâu BU 5511
	(1-1) PE


VI. GLAZE (LAU MÀU) & DUNG DỊCH GLAZE
	Sản phẩm
	Mã số
	Cách dùng

	Glaze PU
	Glaze PU
	Có thể phối 3 màu glaze (Vàng YP618, Đen PB1012, Nâu BU5511).

	Dung môi Glaze
	Dung môi Pegasol
	Dung môi pha loãng Glaze PU. 


VII. BẢNG TÓM TẮT TỶ LỆ PHA
	Sản phẩm
	Công thức pha
	Ghi chú

	Lót PU 
	Lót : Cứng PU : Dm TXXT = 2 : 1 : 2
	Dùng cứng PU thường. Dm TXXT.

	Lót PU trắng
	Lót : Cứng PU : Dm TXT = 2 : 1 : 2
	Dùng cứng PU thường. Dm TXT (khác TXXT).

	
	
	

	Bóng PU 0805 (không màu)
	Bóng : Cứng 0707B : Dm TXXT = 4 : 1 : 2.5
	Bóng trong. Lọc trước phun.

	Bóng PU 0805 trắng (độ bóng 20-30)
	Bóng : Cứng 0707B : Dm TXXT = 4 : 1 : 2
	Bóng trắng đục. Lọc trước phun.



